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- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

2. Phép cộng trong phạm vi 3. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện phép cộng. 

VD: Cô có 1 chiếc bút, cô thêm 2 chiếc bút nữa thì cô có tất cả bao nhiêu chiếc bút? 

- Hướng dẫn thực hiện phép tính: 

0+3=3 

3+0=3 

1+2=3 

2+1=3 

3+0=3 

- GV đưa nhiều tình huống để HS khắc sâu phép cộng trong phạm vi 3. 

- GV viết phép tính lên bảng, HS chép vào vở và thực hiện. 

0+3=3 

3+0=3 

1+2=3 

2+1=3 

3+0=3 

3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS

---------------------------------------- 

Thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017 

Tiếng Việt 

TẬP VIẾT CHỮ NGH, NGHI, NGHÊ 

1.Ôn chữ cái: Ôn bảng chữ cái. 

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái 

- HS đọc cá nhân bảng chữ cái. 

2. Hướng dẫn viết chữ ngh.
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* Chữ ngh: 

- Chữ ngh ghép của chữ ng và chữ h đọc là ngờ. 

- Cách viết:  

Viết chữ n sau đó từ điểm dừng bút cuat chữ ng viết tiếp chữ h liền với chữ ng . 

* Hướng dẫn HS viết các tiếng nghi, nghê. 

- Viết chữ ngh sau đó ghép lần lượt với các chữ i, ê để tạo thành các tiếng. 

- Hướng dẫn HS đánh vần các tiếng. 

+ Ngờ - i - nghi 

+ Ngờ - ê – nghê 

- HS đọc, GV nghe, sửa lỗi phát âm. 

- Lưu ý học sinh về chữ ng và ngh 

3. HS tập viết bảng con chữ ngh, nghi, nghê. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS 

4. HS tập viết vở ô li. 

- Viết 5 dòng chữ cái, mỗi tiếng viết 3 dòng. 

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS. 

5. Nhận xét, khen ngợi HS. 

TOÁN 

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 

1. Ôn tập phép trừ trong phạm vi 2. 

- HS thực hiện lại các phép tính trừ trong phạm vi 2. 

- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

2. Phép trừ trong phạm vi 3. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện phép trừ. 

VD: Cô có 3 que tính, cô bớt đi 2 que tính thì cô còn tất cả bao nhiêu que tính? 

- Hướng dẫn thực hiện phép tính: 

3-2=1 

3-1=2 

3-3=0 
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3-0=3 

- GV đưa nhiều tình huống để HS khắc sâu phép trừ trong phạm vi 3. 

- GV viết phép tính lên bảng, HS chép vào vở và thực hiện. 

3-2=1 

3-1=2 

3-3=0 

3-0=3 

3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS

---------------------------------------- 

Thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017 

Tiếng Việt 

TẬP VIẾT CHỮ NH, NHO, NHA 

1.Ôn chữ cái: Ôn bảng chữ cái. 

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái 

- HS đọc cá nhân bảng chữ cái. 

2. Hướng dẫn viết chữ nh

* Chữ nh: 

- Chữ nh ghép của chữ n và chữ h đọc là nhờ. 

- Cách viết:  

Viết chữ n sau đó từ điểm dừng bút của chữ n viết tiếp chữ h liền với chữ n. 

* Hướng dẫn HS viết các tiếng nho, nha. 

- Viết chữ nh sau đó ghép lần lượt với các chữ o, a để tạo thành các tiếng. 

- Hướng dẫn HS đánh vần các tiếng. 

+ Nhờ - o - nho 

+ Nhờ - a – nha 

- HS đọc, GV nghe, sửa lỗi phát âm. 

- Lưu ý học sinh về chữ ng và ngh 

3. HS tập viết bảng con chữ nh, nho, nha. 
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- GV quan sát, giúp đỡ HS 

4. HS tập viết vở ô li. 

- Viết 5 dòng chữ cái, mỗi tiếng viết 3 dòng. 

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS. 

5. Nhận xét, khen ngợi HS. 

TOÁN 

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4. 

1. Ôn tập phép cộng trong phạm vi 3. 

- HS thực hiện lại các phép tính cộng trong phạm vi 3. 

- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

2. Phép cộng trong phạm vi 4. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện phép cộng. 

VD: Cô có 3 que tính, cô thêm 1 que tính thì cô có tất cả bao nhiêu que tính? 

- Hướng dẫn thực hiện phép tính: 

0+4=4 

1+3=4 

2+2=2 

3+1=4 

- GV đưa nhiều tình huống để HS khắc sâu phép cộng trong phạm vi 4. 

- GV viết phép tính lên bảng, HS chép vào vở và thực hiện. 

0+4=4 

1+3=4 

2+2=2 

3+1=4 

3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS. 
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Thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2017 

Tiếng Việt 

TẬP VIẾT CHỮ KH, KHA, KHE 

1.Ôn chữ cái: Ôn bảng chữ cái. 

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái 

- HS đọc cá nhân bảng chữ cái. 

2. Hướng dẫn viết chữ kh.

* Chữ kh: 

- Chữ ngh ghép của chữ k và chữ h đọc là khờ. 

- Cách viết:  

Viết chữ k sau đó từ điểm dừng bút của chữ k viết tiếp chữ h liền với chữ k . 

* Hướng dẫn HS viết các tiếng kha, khe 

- Viết chữ kh sau đó ghép lần lượt với các chữ a, e để tạo thành các tiếng. 

- Hướng dẫn HS đánh vần các tiếng. 

+ Khờ - a - kha 

+ Khờ - e – khe 

- HS đọc, GV nghe, sửa lỗi phát âm. 

- Lưu ý học sinh về chữ ng và ngh 

3. HS tập viết bảng con chữ kh, kha, khe. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS 

4. HS tập viết vở ô li. 

- Viết 5 dòng chữ cái, mỗi tiếng viết 3 dòng. 

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS. 

5. Nhận xét, khen ngợi HS. 

TOÁN 

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4. 

1. Ôn tập phép trừ trong phạm vi 3. 

- HS thực hiện lại các phép tính trừ trong phạm vi 3. 
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- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

2. Phép trừ trong phạm vi 4. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện phép trừ. 

VD: Cô có 4 que tính, cô bớt đi 2 que tính thì cô còn tất cả bao nhiêu que tính? 

- Hướng dẫn thực hiện phép tính: 

4-3=1 

4-2=2 

4-1=3 

4-0=4 

4-4=0 

- GV đưa nhiều tình huống để HS khắc sâu phép trừ trong phạm vi 4. 

- GV viết phép tính lên bảng, HS chép vào vở và thực hiện. 

4-3=1 

4-2=2 

4-1=3 

4-0=4 

4-4=0 

3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS

---------------------------------------- 

Thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2017 

Tiếng Việt 

TẬP VIẾT CHỮ TH, THI, THU. 

1.Ôn chữ cái: Ôn bảng chữ cái. 

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái 

- HS đọc cá nhân bảng chữ cái. 
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2. Hướng dẫn viết chữ th

* Chữ th: 

- Chữ th ghép của chữ t và chữ h đọc là thờ. 

- Cách viết:  

Viết chữ t sau đó từ điểm dừng bút của chữ t viết tiếp chữ h liền với chữ t. 

* Hướng dẫn HS viết các tiếng thi, thu. 

- Viết chữ th sau đó ghép lần lượt với các chữ i, u để tạo thành các tiếng. 

- Hướng dẫn HS đánh vần các tiếng. 

+ Thờ - i - thi 

+ Thờ - u – thu 

- HS đọc, GV nghe, sửa lỗi phát âm. 

- Lưu ý học sinh về chữ ng và ngh 

3. HS tập viết bảng con chữ th, thi, thu. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS 

4. HS tập viết vở ô li. 

- Viết 5 dòng chữ cái, mỗi tiếng viết 3 dòng. 

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS. 

5. Nhận xét, khen ngợi HS. 

TOÁN 

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5. 

1. Ôn tập phép cộng trong phạm vi 4. 

- HS thực hiện lại các phép tính cộng trong phạm vi 4. 

- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

2. Phép cộng trong phạm vi 5. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện phép cộng. 

VD: Cô có 3 que tính, cô thêm 2 que tính thì cô có tất cả bao nhiêu que tính? 

- Hướng dẫn thực hiện phép tính: 

0+5=5 

1+4=5 
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2+3=5 

3+2=5 

- GV đưa nhiều tình huống để HS khắc sâu phép cộng trong phạm vi 5. 

- GV viết phép tính lên bảng, HS chép vào vở và thực hiện. 

0+5=5 

1+4=5 

2+3=5 

3+2=5 

3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TUẦN 6 

Thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2017 

Tiếng Việt 

TẬP VIẾT CHỮ PH, PHÊ, PHU 

1.Ôn chữ cái: Ôn bảng chữ cái. 

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái 

- HS đọc cá nhân bảng chữ cái. 

2. Hướng dẫn viết chữ ph

* Chữ ph: 

- Chữ ph ghép của chữ p và chữ p đọc là phờ. 

- Cách viết:  

Viết chữ p sau đó từ điểm dừng bút của chữ p viết tiếp chữ h liền với chữ p. 

* Hướng dẫn HS viết các tiếng phê, phu. 

- Viết chữ ph sau đó ghép lần lượt với các chữ ê, u để tạo thành các tiếng. 

- Hướng dẫn HS đánh vần các tiếng. 

+ Phờ - ê - phê 

+ Phờ - u – phu 

- HS đọc, GV nghe, sửa lỗi phát âm. 

3. HS tập viết bảng con chữ ph, phê, phu. 
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- GV quan sát, giúp đỡ HS 

4. HS tập viết vở ô li. 

- Viết 5 dòng chữ cái, mỗi tiếng viết 3 dòng. 

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS. 

5. Nhận xét, khen ngợi HS. 

TOÁN 

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5. 

1. Ôn tập phép trừ trong phạm vi 4. 

- HS thực hiện lại các phép tính trừ trong phạm vi 4. 

- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

2. Phép trừ trong phạm vi 5. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện phép trừ. 

VD: Cô có 5 que tính, cô bớt đi 2 que tính thì cô còn tất cả bao nhiêu que tính? 

- Hướng dẫn thực hiện phép tính: 

5-4=1 

5-3=2 

5-2=3 

5-1=4 

5-0=5 

- GV đưa nhiều tình huống để HS khắc sâu phép trừ trong phạm vi 5. 

- GV viết phép tính lên bảng, HS chép vào vở và thực hiện. 

5-4=1 

5-3=2 

5-2=3 

5-1=4 

5-0=5 
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3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS

---------------------------------------- 

Thứ ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017 

Tiếng Việt 

TẬP VIẾT CHỮ CH, CHI, CHA 

1.Ôn chữ cái: Ôn bảng chữ cái. 

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái 

- HS đọc cá nhân bảng chữ cái. 

2. Hướng dẫn viết chữ ch.

* Chữ ch: 

- Chữ ch ghép của chữ c và chữ h đọc là chờ. 

- Cách viết:  

Viết chữ c sau đó từ điểm dừng bút của chữ c viết tiếp chữ h liền với chữ c. 

* Hướng dẫn HS viết các tiếng chi, cha 

- Viết chữ ch sau đó ghép lần lượt với các chữ i, a để tạo thành các tiếng. 

- Hướng dẫn HS đánh vần các tiếng. 

+ Chờ - i - chi 

+ Chờ - a – cha 

- HS đọc, GV nghe, sửa lỗi phát âm. 

3. HS tập viết bảng con chữ ch, chi, cha. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS 

4. HS tập viết vở ô li. 

- Viết 5 dòng chữ cái, mỗi tiếng viết 3 dòng. 

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS. 

5. Nhận xét, khen ngợi HS. 

TOÁN 

SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 

1. Ôn tập các phép tính cộng với 0. 
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- HS thực hiện lại các phép tính cộng cới số 0. 

- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

2. Số 0 trong phép cộng. 

- GV nêu lại đặc điểm của các số khi cộng với 0. 

- Rút ra quy tắc: Số nào cộng với số 0 cũng bằng chính số đó và ngược lại. 

- Đưa ra các phép tính củng cố. 

1+0=1 

2+0=2 

3+0=3 

4+0=4 

…….. 

- GV đưa nhiều tình huống để HS khắc sâu kiến thức khi cộng một số với số 0. 

3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS

---------------------------------------- 

Thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2017 

Tiếng Việt 

TẬP VIẾT CHỮ TR, TRO, TRE 

1.Ôn chữ cái: Ôn bảng chữ cái. 

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái 

- HS đọc cá nhân bảng chữ cái. 

2. Hướng dẫn viết chữ tr, tro, tre.
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* Chữ tr: 

- Chữ tr ghép của chữ t và chữ r đọc là trờ. 

- Cách viết:  

Viết chữ t sau đó từ điểm dừng bút của chữ t viết tiếp chữ r liền với chữ t (nét ngang chữ 

t viết cuối cùng). 

* Hướng dẫn HS viết các tiếng tro, tre 

- Viết chữ tr sau đó ghép lần lượt với các chữ o, e để tạo thành các tiếng. 

- Hướng dẫn HS đánh vần các tiếng. 

+ Trờ - o - tro 

+ Trờ - e – tre 

- HS đọc, GV nghe, sửa lỗi phát âm. 

- Lưu ý học sinh về cách phát âm chữ ch và tr 

3. HS tập viết bảng con chữ tr, tro, tre. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS 

4. HS tập viết vở ô li. 

- Viết 5 dòng chữ cái, mỗi tiếng viết 3 dòng. 

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS. 

5. Nhận xét, khen ngợi HS. 

TOÁN 

SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ 

1. Ôn tập các phép tính trừ đi 0. 

- HS thực hiện lại các phép tính trừ đi 0. 

- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

2. Số 0 trong phép ctrừ. 

- GV nêu lại đặc điểm của các số khi trừ đi 0. 

- Rút ra quy tắc: Số nào trừ đi số 0 cũng bằng chính số đó. 

- Đưa ra các phép tính củng cố. 

5-0=5 

4-0=4 

3-0=3 
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2-0=2 

…….. 

- GV đưa nhiều tình huống để HS khắc sâu kiến thức khi cộng một số với số 0. 

3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS

Thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017 

Tiếng Việt 

ÔN TẬP TỔNG HỢP 

1.Ôn tập đọc bảng chữ cái. 

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái 

- HS đọc cá nhân bảng chữ cái. 

2. Ôn tập viết các chữ cái.

- HS tập viết lại các chữ cái đã học. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS

3. Nhận xét, khen ngợi HS. 

TOÁN 

LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 

 

1. Tập viết lại các số đã học. 

- HS viết lại các số đã học từ 1 đến 5: Mỗi số viết 5 dòng. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS. 

2. Ôn tập so sánh lớn hơn, bé hơn, bằng nhau. 

- HS thực hiện lại các phép tính so sánh đã học. 

- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS. 

---------------------------------------- 
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Thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017 

Tiếng Việt 

ÔN TẬP TỔNG HỢP 

1.Ôn tập đọc bảng chữ cái. 

- HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái 

- HS đọc cá nhân bảng chữ cái. 

2. Ôn tập viết các chữ cái.

- HS tập viết lại các chữ cái đã học. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS

3. Nhận xét, khen ngợi HS. 

TOÁN 

LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 

1. Tập viết lại các số đã học. 

- HS viết lại các số đã học từ 6 đến 10: Mỗi số viết 5 dòng. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS. 

2. Ôn tập các phép cộng trừ đã học. 

- HS thực hiện lại các phép tính cộng trừ đã học. 

- GV nhắc lại kiến thức, khen ngợi HS 

3. Củng cố kiến thức, dặn dò HS. 

 


